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Bản án số: 220/2019/HS-PT    

Ngày: 10-9-2019     

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T      NG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Nước 

Các thẩm phán:                           Ông Huỳnh Thanh Mỹ 

                                                    Ông Lê Khắc Thịnh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n   n  r   –   ư         n n  n d n tỉn  Đồng 

Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa:  

Bà Lưu   úy Á  - Kiểm sát viên.  

Ngày 10 tháng 9 n m 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp xét xử 

công khai vụ án hình sự p úc t  m t ụ lý số: 164/2019/TLPT-HS ngày 11 tháng 7 n m 

2019 đối với bị cáo Đặng P ước T. 

Do có    ng c o củ  bị c o đố  vớ  bản  n  ìn  sự sơ t  m số 27/2019/HSST ngày 

28 tháng 5 n m 2019 củ  Tòa án nhân dân t àn  p ố S. 

-  Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên:  ặ g   ướ  T, s n   n m 1974, tạ  t àn  p ố S, tỉn  Đồng    p. 

Nơ  cư trú: Khóm A, P ường B, t àn  p ố S, Đồng    p 

Ng ề ng  ệp: Công n  n;    

 rìn  độ  ọc vấn: 9/12 

D n tộc:   n ; g ớ  tín : n m; tôn g  o:   ông; quốc tịc :   ệt N m 

Con ông: Đặng   n T, s n  1946 và bà  rần   ị D, s n  n m 1952 

 ợ: Nguy n   ị   u P, s n  n m 1977 
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Con: Có 02 ngườ , lớn s n  n m 2012, n ỏ s n  n m 2013 

  ền  n, t ền sự: K ông  

Hiện bị c o tại ngoại; áp dụng biện p  p ng n c ặn cấm đ    ỏ  nơ  cư trú.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa; 

Ngoài ra ngày 11/6/2019 bị cáo Nguyễn Hoàng N kháng cáo xin được hưởng án 

treo, đến ngày 15/8/2019 bị cáo Nguyễn Hoàng N có văn bản rút lại toàn bộ yêu cầu 

kháng cáo; Người bị hại không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị. 

                

  eo c c tà  l ệu có trong  ồ sơ vụ  n, tạ  p  ên t   sơ t  m và d  n b  n tạ  

p  ên t   hôm nay, nộ  dung vụ  n được tóm tắt n ư s u: 

K oảng t  ng 4/2018 Đặng P ước T v y củ   n  Hồ Hoàng K số t ền 

10.000.000 đồng, n  ều lần  n  K yêu cầu trả n ưng T   ông trả. Đ n   oảng 21 g ờ 

ngày 06/7/2018, K đ n n à T đ   t ền n ưng T   ông có ở n à, K dùng vỏ c    b   

ném vào n à củ  T làm  ư  ỏng một số tà  sản n ư: bàn  ín  để t  v , quạt g ó… rồ  K 

đ  về.  

Sau khi T về n à b  t được sự v ệc trên, T đ ều    ển xe mô tô c ở Nguy n 

Hoàng N đ  tìm K,     đ  đ n đoạn đường Hồ  ùng Mậu đố  d ện K o bạc t àn  p ố 

S, T dừng xe lạ  n ặt một   úc gỗ dà    oảng 60cm và 01 d o sắt có  ìn  r ng cư  

(loạ  dùng để c ặt nước đ ) rồ  t  p tục c ở N đ n n à củ  K tạ  số 11, lô A,   óm T, 

p ường A, t àn  p ố S, tỉn  Đồng    p n ưng   ông t ấy K ở n à nên T đ ều    ển 

xe đ n t ệm  ớt tóc củ  K tạ  số 337, K óm A, P ường B, t àn  p ố S, tỉn  Đồng 

Tháp rồ  dùng d o c ặt nước đ  c ém  ư c mer  và bể 02 tấm  ín .  

Đ n   oảng 22 g ờ cùng ngày 06/7/2018, T, N t  p tục đ n n à K t ì g ữ  T và 

K xảy r  cự cả , dẫn đ n đánh nhau. Lúc này, N n ặt 01 ống tu p sắt dà    oảng 60cm 

trước n à K, N cầm ống tu p sắt đ n  K, còn T cầm   úc gỗ và d o c ặt nước đ  

c ém và đ n  K trúng vùng  ông, bụng, v   nên K bỏ c ạy vào trong n à, T, N t  p tục 

đuổ  t eo, N ôm vật n  u vớ  K. Lúc này ông Hồ P ước Đ đ ng ngủ trong p  ng c ạy 

r  c n ng n t ì bị T dùng d o c ặt nước đ  c ém n  ều n  t trúng vùng bụng, ngực và 

cẳng t y p ả . S u đó N đ ều    ển xe mô tô c ở T bỏ đ .  rên đường đ , N, T đ  ném 
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bỏ c c  ung   í đ  sử dụng để g y t ương tíc  c o  n  K và ông Đ nên   ông t u  ồ  

được. 

K và ông Đ bị t ương tíc  được đư  đ n bện  v ện đ    o  t àn  p ố S đ ều trị 

đ n ngày 09/7/2018 ông Đ xuất v ện, r êng K đ n ngày 12/7/2018 xuất v ện. 

 ạ  bản   t luận g  m địn  p  p y   t luận tỷ lê tổn t ương cơ t ể củ   n  Hồ 

Hoàng K tạ  t ờ  đ ểm g  m địn  là 03%; tỷ lê tổn t ương cơ t ể củ  ông Hồ P ước Đ 

tạ  t ờ  đ ểm g  m địn  là 03%. 

Qu  trìn  đ ều tr , c c bị  ạ  và ngườ  có quyền lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n yêu cầu 

n ư s u: 

- An  Hồ Hoàng K yêu cầu c c bị c o T, N bồ  t ường c c   oản n ư s u:   ền 

đ ều trị t ương tật là 3.971.000 đồng;   u n ập t ực t  bị mất là 1.000.000 đồng/ngày 

x 16 ngày là 16.000.000đ;   ền bù đắp tổn t ất t n  t ần là 10.000.000 đồng;   ền trị 

g   đ ện t oạ  d  động   ệu Lum   bị  ư  ỏng t eo g   trị củ  Hộ  đồng địn  g   là 

1.900.000 đồng.  ổng cộng: 31.871.000 đồng. 

 ạ  p  ên t   sơ t  m,  n  K yêu cầu bồ  t ường t u n ập t ực t  bị mất là 

2.100.000đ, c n c c   oản yêu cầu    c g ữ nguyên.  ổng cộng số t ền  n  K yêu cầu 

    bị c o bồ  t ường là 17.971.000 đồng, bị c o T đ  bồ  t ường c o  n  K số t ền 

10.000.000 đồng, vì vậy yêu cầu 2 bị c o t  p tục bồ  t ường số t ền c n lạ  là 

7.971.000 đồng. 

- Ông Hồ P ước Đ yêu cầu c c bị c o T, N bồ  t ường c c   oản n ư s u:   ền 

đ ều trị t ương tíc  là 407.000 đồng;   ền bù đắp tổn t ất về t n  t ần là 10.000.000 

đồng.  ổng cộng: 10.407.000 đồng. 

- Bà Bù    ị   u H yêu cầu c c bị c o T, N bồ  t ường c c   oản n ư s u:   u 

n ập t ực t  bị mất 100.000 đồng/ngày x 06 ngày là 600.000 đồng; C   p í t uê xe đ  

lạ  nuô  bện  30.000 đồng/ngày x 06 ngày là  180.000đ.  ổng cộng: 780.000 đồng. 

 ạ  p  ên t   sơ t  m, c c bị c o: T, N đồng   bồ  t ường c c   oản t eo yêu 

cầu củ    n  K, ông Đ và bà H. 

Tại bản án hình sự sơ t  m số: 27/2019/HS-ST ngày 28/5/2019 của Tòa án nhân 

thành phố S đ  xử: 
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- Tuyên bố: Các bị cáo Đặng P ước T, Nguy n Hoàng N phạm tội “Cố ý gây 

t ương tíc ”.  

C n cứ vào: điểm a khoản 1 Đ ều 134, Đ ều 17, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 

Đ ều 51, Đ ều 58 của Bộ luật Hình sự: 

- Xử p ạt: Bị c o Đặng P ước T mức  n 09 t  ng tù (Chín tháng tù).   ờ   ạn 

tù tín  từ ngày bị c o c ấp  àn   ìn  p ạt. 

- Xử p ạt: Bị c o Nguy n Hoàng N mức  n 06 t  ng tù (Sáu tháng tù).   ờ   ạn 

tù tín  từ ngày bị c o c ấp  àn   ìn  p ạt. 

 ề tr c  n  ệm d n sự: C n cứ vào Đ ều 48 củ  Bộ luật Hìn  sự, Đ ều 590 củ  

Bộ luật D n sự 

C c bị c o Đặng P ước T, Nguy n Hoàng N liên đớ  bồ  t ường c o: 

- An  Hồ Hoàng K c c   oản gồm: 

 +   ền đ ều trị t ương tật là 3.971.000 đồng; 

 +   u n ập t ực t  bị mất là 2.100.000 đồng; 

 +   ền bù đắp tổn t ất về t n  t ần là 10.000.000 đồng; 

 +  rị g   đ ện t oạ  d  động   ệu Lum   bị  ư là 1.900.000 đồng. 

 ổng cộng: 17.971.000 đồng 

Bị c o T đ  bồ  t ường c o  n  K số t ền 10.000.000 đồng, vì vậy bị c o T, bị 

cáo N l ên đớ  t  p tục bồ  t ường c o  n  K số t ền c n lạ  là 7.971.000 đồng. 

- Ông Hồ P ước Đ c c   oản gồm: 

 +   ền đ ều trị t ương tật là 407.000 đồng; 

 +   ền bù đắp tổn t ất về t n  t ần là 10.000.000 đồng. 

 ổng cộng: 10.407.000 đồng. 

- Bà  Bù    ị   u H c c   oản gồm: 

 +   u n ập t ực t  bị mất là 600.000 đồng; 
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 + C   p í t uê xe đ  lạ  để c  m sóc c o  n  K, ông Đ trong t ờ  g  n đ ều 

trị là 180.000 đồng. 

 ổng cộng: 780.000 đồng.   

Tổng cộng: các bị cáo T và N l ên đới phải bồ  t ường cho anh K, ông Đ, bà H 

là: 19.158.000 đồng. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án, xử lý vật chứng, 

án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 11 t  ng 6 n m 2019, bị cáo Đặng P ước T và bị cáo Nguy n Hoàng N có 

đơn    ng c o với nội dung xin được cải tạo không giam giữ hoặc  ưởng án treo. Tại 

phiên tòa phúc th m, n u Hộ  đồng xét xử không xem xét cho bị c o được cải tạo 

không giam giữ hoặc được  ưởng án treo thì bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 

15/8/2019, bị cáo Nguy n Hoàng N có v n bản rút lại toàn bộ yêu cầu kháng cáo. 

 rong g    đoạn chu n bị xét xử phúc th m bị cáo Đặng P ước T đ  nộp tiền bồi 

t ường cho các bị hại và tiền  n p í sơ t  m cho 2 bị cáo xong; bị cáo T còn nộp xác 

nhận củ  UBND P ường 1 xác nhận bị cáo T là l o động duy nhất trong g   đìn ; c   

bị cáo (73 tuổ ) đ ng đ ều trị bệnh viêm gan, suy thận; mẹ bị cáo (67 tuổ ) đ ng đ ều trị 

bệnh viêm tuy n giáp; vợ bị cáo không có công việc ổn định chỉ ở nhà làm nội trợ; bị 

cáo có 02 con, con lớn 07 tuổi, con nhỏ 06 tuổi. 

Tạ  p  ên t  , đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh phát biểu: Tòa án cấp sơ 

th m xét xử bị cáo 9 tháng tù về tội cố   g y t ương tíc  t eo điểm a khoản 1 Đ ều 

134, Đ ều 17, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51, Đ ều 58 của Bộ Luật hình sự là 

đúng ngườ , đúng tộ , đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc th m bị 

cáo khắc phục toàn bộ số tiền bồ  t ường cho các bị hại và tiền án phí hình sự sơ t  m; 

cha, mẹ của bị cáo mất sức l o động, hiện n y cũng bị bệnh; bị c o l o động duy nhất 

trong g   đìn  nên đề nghị Hộ  đồng xét xử áp dụng đ ểm e, khoản 1, Đ ều 357 Bộ 

Luật tố tụng hình sự giữ nguyên mức án 9 tháng tù n ưng c o  ưởng án treo. 

Bị cáo trình bày: Bị cáo không tranh luận; chỉ x n được  ưởng án treo. 

C n cứ vào các chứng cứ, tài liệu đ  được th m tra tại phiên tòa phúc th m; c n 

cứ vào k t quả tranh luận tạ  p  ên t  , trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 

chứng cứ, ý ki n của Kiểm sát viên, lời khai bị cáo. 
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 rên cơ sở nộ  dung vụ  n, c n cứ vào c c tà  l ệu trong  ồ sơ vụ  n đ  được 

tr n  tụng tạ  p  ên t  , Hộ  đồng xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1] Tại phiên tòa phúc th m hôm nay bị cáo Đặng P ước T đ  t ừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội củ  mìn  n ư nội dung của bản  n sơ t  m đ  xét xử bị cáo n ư s u: 

Do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 22 giờ ngày 06/7/2018, các bị cáo Đặng P ước 

T và Nguy n Hoàng N đ  có  àn  v  sử dụng cây gỗ, ống tuýp sắt, dao sắt có  ìn  r ng 

cư  (loạ  dùng để chặt nước đ ) là  ung   í nguy   ểm đ n , c ém n  ều nhát trúng 

phần mềm đỉnh trán, vùng hông, bụng, ngón tay trái của anh Hồ Hoàng K g y t ương 

tích với tỷ lệ tổn t ương cơ t ể là 03% và trúng phần mềm vùng bụng, ngực, cẳng tay 

phải của ông Hồ P ước Đ g y t ương tíc  với tỷ lệ tổn t ương cơ t ể là 03%. Hành vi 

trên của bị c o Đặng P ước T và Nguy n Hoàng N đ  phạm vào tội “Cố   g y t ương 

tích” tội phạm và hình phạt được quy định tạ  đ ểm a khoản 1 Đ ều 134 Bộ luật hình 

sự. Do đó      n cấp sơ t  m xét xử các bị cáo về tộ  “Cố   g y t ương tíc ” là đúng 

ngườ , đúng tộ  và đúng quy định pháp luật.  

[2] Xét yêu cầu    ng c o củ  bị c o Đặng P ước T xin được cả  tạo   ông 

g  m g ữ  oặc được  ưởng  n treo; tạ  p  ên t   p úc t  m, n u Hộ  đồng xét xử 

  ông xem xét c o bị c o được cả  tạo   ông g  m g ữ  oặc được  ưởng  n treo t ì bị 

cáo xin g ảm n ẹ  ìn  p ạt, Hộ  đồng xét xử xét t ấy. 

Bị c o có c c tìn  t  t g ảm n ẹ là t àn     n      b o,  n n n  ố  cả , đ  tự 

nguyện bồ  t ường,   ắc p ục một p ần  ậu quả c o bị  ạ  Hồ Hoàn K n ận xong, 

p ạm tộ  lần đầu và t uộc trường  ợp ít ng  êm trọng, bị  ạ  K có một p ần lỗ      đ n 

n à củ  bị c o T đập p   tà  sản nên      n cấp sơ t  m  p dụng Đ ểm b,  , s K oản 1, 

K oản 2 Đ ều 51 củ  Bộ luật hìn  sự xử bị c o 9 t  ng tù là t ỏ  đ ng. Tuy nhiên, tạ  

g    đoạn p úc t  m, bị c o đ  nộp xong t ền bồ  t ường t eo yêu cầu củ  ngườ  bị  ạ  

và ngườ  có quyền lợ  ng ĩ  vụ l ên qu n và t ền  n p í hình sự sơ t  m xong, t ể   ện 

bị c o đ  n ận r  lỗ  lầm củ  mìn  và đ  b  t  n n n,  ố  cả . Do bị c o có đủ đ ều   ện 

được  ưởng  n treo t eo quy địn  tạ  Đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự, đồng t ờ  t eo x c n ận 

củ  UBND p ường 1, t àn  p ố S t ì bị c o là l o động duy n ất trong g   đìn , v ệc 

bắt bị c o c ấp  àn   ìn  p ạt tù sẽ g y   ó    n rất lớn n ững ngườ  trong g   đìn  

  ện đ ng sống p ụ t uộc vào bị c o. Do đó Hộ  đồng xét xử xét t ấy v ệc   ông bắt bị 

c o c ấp  àn   ìn  p ạt tù mà c o bị c o được  ưởng  n treo cũng   ông làm g ảm đ  
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tín  ng  êm m n  củ  p  p luật mà t ể   ện tín  n  n đạo củ  p  p luật. Do đó Hộ  

đồng xét xử c ấp n ận yêu cầu    ng c o x n được  ưởng  n treo củ  bị c o. 

[3] Đối vớ  đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là phù hợp 

nên chấp nhận.  

[4] Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp nhận, nên bị c o không phải 

chịu án phí hình sự phúc th m. 

Các phần còn lại của Bản án hình sự sơ t  m không có kháng cáo, kháng nghị  

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 ì các lẽ trên,                                      

Q YẾ      : 

C n cứ đ ểm b   oản 1 Đ ều 355 và đ ểm e, khoản 1, Đ ều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự n m 2015; Ng ị quy t 326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016 củ   y b n 

  ường vụ Quốc hộ  quy địn  về mức t u, m  n, g ảm, t u, nộp, quản l  và sử dụng  n 

p í và lệ p í      n. 

Chấp nhận kháng cáo xin  ưởng án treo của bị c o Đặng P ước T. 

Sửa Quy t định của bản án hình sự sơ t  m về hình phạt.  

Tuyên bố: Các bị cáo Đặng P ước T, Nguy n Hoàng N phạm tội “Cố ý gây 

t ương tíc ”.  

Áp dụng vào: điểm a, khoản 1 Đ ều 134, Đ ều 17, c c điểm b, i, s khoản 1, 

khoản 2 Đ ều 51, Đ ều 58, Đ ều 65 của Bộ luật Hình sự: 

- Xử phạt: Bị cáo Đặng P ước T mức án 09 tháng tù (Chín tháng tù) n ưng c o 

 ưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) n m 06 (s u) t  ng  ể từ ngày tuyên án 

10/9/2019. 

Giao bị cáo Đặng P ước T cho  y ban nhân dân P ường 1, thành phố S, tỉnh 

Đồng Tháp giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử t  c . G   đìn  bị cáo có 

trách nhiệm phối hợp  y ban nhân dân P ường B, thành phố S, tỉn  Đồng Tháp trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo. 
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Trong thời gian thử thách, bị cáo Đặng P ước T cố ý vi phạm ng ĩ  vụ 02 lần 

trở lên thì Tòa án có thể quy t định buộc bị cáo Đặng P ước T phải chấp hành hình 

phạt tù của bản  n đ  c o  ưởng án treo. 

 rường  ợp ngườ  được  ưởng  n treo t  y đổ  nơ  cư trú t ì t ực   ện t eo 

quy địn  tạ    oản 1 Đ ều 69 củ  Luật t    àn   n  ìn  sự. 

C c p ần    c củ  quy t địn  bản  n  ìn  sự sơ t  m   ông có    ng c o, 

   ng ng ị có   ệu lực  ể từ ngày   t t ờ   ạn    ng c o,    ng ng ị.  

Về  n p í p úc t  m: Bị c o Đặng P ước T   ông p ả  c ịu  n p í  ìn  sự p úc 

t  m.  

Bản  n p úc t  m có   ệu lực p  p luật  ể từ ngày tuyên  n.  
 

  i nh n: 

-  KSND  ỉn ; 

- B n Nộ  c ín   ỉn  ủy; 

- Sở  ư p  p  ỉn ; 

- TAND – VKSND TP S; 

- Chi cục T    àn   n TP S; 

- UBND P ường 1 TP S 

- Cơ qu n CSĐ  Công an huyện TP S; 

-  rạ   ạm g  m Công  n  ỉn ; 

- Phòng hồ sơ ng  ệp vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Lưu:   ,  ồ sơ vụ  n ( r  ). 

T                                 

t             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 ã ký 

 

 

Lê Hồ g  ước 

 

 

                       

 

 

 


